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Lớp Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí K25A: 2 Sinh viên

1 1 2565202050003 CĐ.KML.K25A Tao Văn Chọi Nam 12/12/2007 Lự Bản Hon Khun Há Lai Châu DTTS rất ít người 100 012207007555

2 2 2565202050022 CĐ.KML.K25A Tao Văn Pầu Nam 14/11/2004 Lự Đông Pao 1 Khun Há Lai Châu DTTS rất ít người 100 012204006421

Lớp Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí K25B: 1 Sinh viên

3 1 2565202050056 CĐ.KML.K25B Tao Văn Quyến Nam 05/9/2004 Lự Đông Pao Khun Há Lai Châu DTTS rất ít người 100 012204001295

Lớp Cao đẳng Piano K25: 1 Sinh viên

4 1 2562102210007 CĐ.PAN.K25 Tao Thị Su Uyn Nữ 09/12/2007 Lự Nà Tăm 1 Nậm Tăm Lai Châu DTTS rất ít người 100 012307007745

Lớp Cao đẳng Vận hành nhà máy thủy điện K25A: 1 Sinh viên

5 1 2565202460029 CĐ.VTĐ.K25A Pờ Chà Nâm Nam 17/7/2007 Si La Bản Seo Hai Bum Tở Lai Châu DTTS rất ít người 100 012207001677

Lớp Cao đẳng Vận hành nhà máy thủy điện K25B: 2 Sinh viên

6 1 2565202460066 CĐ.VTĐ.K25B Lý Văn Long Nam 12/02/1994 Cống Thôn 7 Bum Tở Lai Châu DTTS rất ít người 100 012094003264

7 2 2565202460077 CĐ.VTĐ.K25B Lò Văn Quỳnh Nam 29/01/2007 Cống Láng Phiếu Mường Tè Lai Châu DTTS rất ít người 100 012207004592

Lớp Cao đẳng Công nghệ ô tô K25C: 1 Sinh viên

8 1 2565102160121 CĐ.COT.K25C Trần Thanh Hoàn Nam 15/4/2007 Bố Y Mường 1 Gia Phú Lào Cai DTTS rất ít người 100 010207008382

Lớp Cao đẳng Hướng dẫn du lịch K25: 2 Sinh viên

9 1 2568101030005 CĐ.HDL.K25 Vàng Thu Hiền Nữ 03/02/2007 La Hủ Bản Phí Chi A Bum Nưa Lai Châu DTTS rất ít người 100 012307002891

10 2 2568101030031 CĐ.HDL.K25 Lừu Hải Thanh Nam 01/9/2001 Lô Lô Bản Thác Cạn Bình Lư Lai Châu DTTS rất ít người 100 012201000258

Lớp Cao đẳng Quản trị khách sạn K25: 1 Sinh viên

11 1 2568102010018 CĐ.QKS.K25 Tao Xuân Mạnh Nam 25/12/2007 Lự Bản Hon Khun Há Lai Châu DTTS rất ít người 100 012207005433

Lớp Cao đẳng Tiếng Anh K25: 1 Sinh viên

12 1 2562202060009 CĐ.TAN.K25 Giàng Tấn Minh Nam 26/3/2004 Lô Lô Tân Hợp Bình Lư Lai Châu DTTS rất ít người 100 012204001236

Lớp Cao đẳng Tiếng Trung Quốc K25A: 2 Sinh viên

13 1 2562202090042 CĐ.TTQ.K25A Lý Cố Đào Nữ 03/02/2007 Si La Sì Thâu Chải Bum Tở Lai Châu DTTS rất ít người 100 012307005935

14 2 2562202090069 CĐ.TTQ.K25A Tao Thị Xeng Nữ 25/4/2007 Lự Đông Pao 2 Khun Há Lai Châu DTTS rất ít người 100 012307006554

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng K25C: 1 Sinh viên

15 1 2567203010105 CĐ.ĐDU.K25C Phản Xuân Giang Nữ 12/9/2006 La Hủ Bản Phí Chi A Bum Nưa Lai Châu DTTS rất ít người 100 012306008606

Lớp Cao đẳng Điều dưỡng K25D: 1 Sinh viên

16 1 2567203010147 CĐ.ĐDU.K25D Đao Ánh Ngọc Nữ 01/4/2005 Cống Khu 1 Bum Tở Lai Châu DTTS rất ít người 100 012305004191

Tổng số sinh viên được hưởng chính sách dân tộc thiểu số rất ít người: 16 sinh viên/ 12 lớp
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